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Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính

Dân

tộc
Lớp Địa chỉ

1
Cao Thị Kim 

Phương
23/06/2008 Nữ Ra-glai CBMA K7

Giang Mương, Khánh Phú,

Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

2 Hà Đoan 08/11/2008 Nam T'rin KTXD K7
Đá Bàn,  Cầu Bà, Khánh

Vĩnh,  Khánh Hoà

3 Cao Động 03/09/2007 Nam Ra-glai KTXD K7
Giang Mương, Khánh Phú,

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

4 Xà Hùng 10/10/2008 Nam T'rin KTXD K7
Giang Biên, Sơn Thái, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

5 Cao Xuân Quang 30/10/2008 Nam Ra-glai KTXD K7
Gia Răng, Khánh Thành,

Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

6 Hà Gia San 15/01/2008 Nam T'rin KTXD K7
Đá Trắng, Cầu Bà, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

7 Cao Anh Trường 10/01/2008 Nam Ra-glai KTXD K7
Giang Mương, Khánh Phú,

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

8 Cao Thị Ngọc Anh 01/09/2008 Nữ Ra-glai MTT K7
Suối Cá, Khánh Trung, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

9
Cao Thị Mỹ 

Nhượng
09/05/2008 Nữ Ra-glai MTT K7

Bầu Sang, Liên Sang, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

10 Cao Minh Anh 14/05/2008 Nam Ra-glai ĐCN K7
Sơn Thành, Khánh Phú,

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

11
Nguyễn Thành Lợi 

Danh
05/10/2008 Nam Kinh ĐCN K7

Bắc Sông Giang, Khánh

Trung,

Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

12 Cao Thành Hào 28/08/2008 Nam Ra-glai ĐCN K7

Tổ 3, TT Khánh Vĩnh, Khánh

Vĩnh,

Khánh Hoà

13 Cao Vĩnh Hưng 13/11/2008 Nam Ra-glai ĐCN K7
Giang Mương, Khánh Phú,

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

14 Phan Thanh Liêm 05/11/2008 Nam Kinh ĐCN K7

Bắc Sông Giang, Khánh

Trung ,

Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

15 Cao Xuân Nghệ 20/05/2008 Nam Ra-glai ĐCN K7

Tổ 3, TT Khánh Vĩnh, Khánh

Vĩnh

Khánh Hoà

16 Cao Thuần 01/01/2008 Nam Ra-glai ĐCN K7
Sơn Thành, Khánh Phú,

Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

17 Sa Thị Lý 10/04/1999 Nữ Ra-glai CNTT K7
Đá Trắng, Cầu Bà, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà
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18
Dương Văn Phi 

Trường
11/11/2008 Nam Kinh CNTT K7

Suối Lách, Khánh Trung,

Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

19 Cao Thị Giầu 11/12/1997 Nữ Ra-glai NVNH K7
Tà Gộc, Khánh Thượng,

Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

20 Cà Gương 05/09/2007 Nữ T'rin NVNH K7
Giang Biên, Sơn Thái, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

21 Xà Thị Hồng 27/12/2008 Nữ Ra-glai NVNH K7
Gia Lố, Giang Ly, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

22 Cà Thị Kiều 06/03/2008 Nữ T'rin NVNH K7
Gia Rích, Giang Ly, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

23 Cà Ly 22/08/2008 Nữ T'rin NVNH K7
Gia Rích, Giang Ly, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

24 Cao Hà Mạnh 26/11/2007 Nam Ra-glai NVNH K7
Bố Lang, Sơn Thái, Khánh

Vĩnh, Khánh Hòa

25 Cà Thị Thu Mến 20/08/2008 Nữ T'rin NVNH K7
Giang Biên, Sơn Thái, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

26 Cao Thị Mỹ 15/5/2008 Nữ Ra-glai NVNH K7
Đá Trắng, Cầu Bà, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

27 Cà Nhai 16/12/2008 Nữ Ra-glai NVNH K7
Gia Lố, Giang Ly, Khánh

Vĩnh, Khánh Hoà

Tổng danh sách có 27 học sinh.
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